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1 91214160 Nguyễn Thị Lam 10/09/1994 Nữ Nghệ An K09VH03-386 3004

2 91214666 Võ Thị Hòa 26/08/2002 Nữ Nghệ An K09VH03-387 3005

3 91215434 Đậu Thị Ngân 23/02/1999 Nữ Nghệ An K09VH03-388 3006

4 91215660 Nguyễn Thị Trúc 10/07/1995 Nữ Nghệ An K09VH03-389 3007

5 51108061 Nguyễn Thị Tâm 13/03/2002 Nữ Nghệ An K09VH03-390 3008

6 90901404 Vũ Văn Chỉnh 20/08/1989 Nam Nghệ An K09VH03-391 3009

7 50514051 Trương Cảnh Thiệu 12/09/2001 Nam Nghệ An K09VH03-392 3010

8 50514533 Phan Văn Trung 14/10/2001 Nam Nghệ An K09VH03-393 3011

9 50514867 Nguyễn Hữu Cường 16/05/1997 Nam Nghệ An K09VH03-394 3012

10 50515625 Nguyễn Tư Đức 19/05/1999 Nam Nghệ An K09VH03-395 3013

11 50515816 Nguyễn Đình Chiến 04/08/2002 Nam Nghệ An K09VH03-396 3014

12 50516065 Cao Anh Tuấn 16/04/1987 Nam Nghệ An K09VH03-397 3015

13 50516096 Võ Công Minh 06/11/2003 Nam Nghệ An K09VH03-398 3016

14 50516135 Lê Văn Hoàng 22/12/1994 Nam Nghệ An K09VH03-399 3017

15 50516279 Cao Văn Tú 11/04/1989 Nam Nghệ An K09VH03-400 3018

16 50516304 Lê Ngọc Anh 02/07/1989 Nam Nghệ An K09VH03-401 3019

17 50516616 Nguyễn Văn Thế 10/08/1989 Nam Nghệ An K09VH03-402 3020

18 50543233 Bùi Văn Linh 05/03/1991 Nam Nghệ An K09VH03-403 3021

19 51104802 Nguyễn Thị Hồng 19/04/1999 Nữ Thanh Hóa K09VH03-404 3022

20 51105191 Nguyễn Thị Phương Vy 26/02/2004 Nữ Thanh Hóa K09VH03-405 3023

21 51106158 Nguyễn Thị Thanh Mai 09/06/2003 Nữ Thanh Hóa K09VH03-406 3024

22 51132545 Lê Duy Thuận 08/07/1986 Nam Thanh Hóa K09VH03-407 3025

23 50510010 Bùi Văn Duy 09/10/1998 Nam Thanh Hóa K09VH03-408 3026

24 50510052 Bùi Văn Tuấn 16/03/1999 Nam Thanh Hóa K09VH03-409 3027

25 50510069 Hoàng Văn Hùng 21/01/1992 Nam Thanh Hóa K09VH03-410 3028

26 50510135 Trương Văn Đức 06/05/1998 Nam Thanh Hóa K09VH03-411 3029

27 50510212 Vi Văn Dương 11/06/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-412 3030

28 50510365 Nguyễn Văn Nam 03/06/1992 Nam Thanh Hóa K09VH03-413 3031

29 50510422 Đăng Đình Quy 05/10/1993 Nam Thanh Hóa K09VH03-414 3032

30 50510445 Lê Công Toản 19/10/1997 Nam Thanh Hóa K09VH03-415 3033

31 50510459 Trần Đình Thành 08/10/1991 Nam Thanh Hóa K09VH03-416 3034

32 50510546 Lê Ngọc Vũ 22/08/1997 Nam Thanh Hóa K09VH03-417 3035

33 50510646 Nguyễn Mạnh Cường 22/11/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-418 3036

34 50510788 Hoàng Văn Tuấn 18/03/2000 Nam Thanh Hóa K09VH03-419 3037

35 50510811 Lò Văn Tam 20/07/1990 Nam Thanh Hóa K09VH03-420 3038

36 50511209 Tạ Văn Hiếu 07/01/2003 Nam Thanh Hóa K09VH03-421 3039

37 50511329 Nguyễn Văn Minh 14/11/1988 Nam Thanh Hóa K09VH03-422 3040

38 50511386 Hà Phúc Thành 27/10/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-423 3041

39 50511414 Nguyễn Văn Lãm 29/04/1996 Nam Thanh Hóa K09VH03-424 3042

40 50511518 Phạm Đức Đại 04/12/1991 Nam Thanh Hóa K09VH03-425 3043

41 50511531 Lê Nhữ Lưu 14/08/1999 Nam Thanh Hóa K09VH03-426 3044

42 50511546 Chúc Kim Bắc 06/01/2004 Nam Thanh Hóa K09VH03-427 3045

43 50511562 Lê Quốc Tài 13/03/2000 Nam Thanh Hóa K09VH03-428 3046

44 50511689 Lê Khắc Long 27/05/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-429 3047

45 50511870 Hồng Mạnh Huy 22/09/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-430 3048

46 50511871 Ngô Thị Nguyệt 02/02/2001 Nữ Thanh Hóa K09VH03-431 3049

47 50511951 Phạm Văn Tùng 18/02/1999 Nam Thanh Hóa K09VH03-432 3050
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48 50512020 Hoàng Văn Thương 04/06/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-433 3051

49 50512267 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Nam Thanh Hóa K09VH03-434 3052

50 50512338 Nguyễn Quốc Minh 02/12/2004 Nam Thanh Hóa K09VH03-435 3053

51 50512367 Hoàng Đình Triều 01/01/2003 Nam Thanh Hóa K09VH03-436 3054

52 50512458 Bùi Lê Viết Trung 27/01/2002 Nam Thanh Hóa K09VH03-437 3055

53 50512460 Lê Thọ Quang 08/05/1995 Nam Thanh Hóa K09VH03-438 3056

54 50512488 Nguyễn Văn Đức 13/04/2000 Nam Thanh Hóa K09VH03-439 3057

55 50512489 Lê Văn Mạnh 04/02/1991 Nam Thanh Hóa K09VH03-440 3058

56 50512504 Lê Văn Minh 27/07/1994 Nam Thanh Hóa K09VH03-441 3059

57 50512515 Nguyễn Văn Uy 27/02/1996 Nam Thanh Hóa K09VH03-442 3060

58 50512696 Trần Thị Anh 19/06/2003 Nữ Thanh Hóa K09VH03-443 3061

59 50512723 Nguyễn Văn Nam 01/07/2003 Nam Thanh Hóa K09VH03-444 3062

60 50512743 Nguyễn Văn Sơn 17/09/1999 Nam Thanh Hóa K09VH03-445 3063

61 50512771 Nguyễn Xuân Thực 24/06/1998 Nam Thanh Hóa K09VH03-446 3064

62 50512791 Lê Vũ Thìn 15/03/2000 Nam Thanh Hóa K09VH03-447 3065

63 50512817 Nguyễn Văn Triệu 29/01/1999 Nam Thanh Hóa K09VH03-448 3066

64 50512834 Nguyễn Bá Trung 05/02/1995 Nam Thanh Hóa K09VH03-449 3067

65 50512836 Hoàng Công Trường 26/05/1998 Nam Thanh Hóa K09VH03-450 3068


